
Tỉnh: Đồng Tháp                    

Thành phố: Sa Đéc

Phường TQĐ

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔN

G SỐ

XDC

B
TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 10.679.189       681.997    9.997.192      9.767.560     347.436        9.420.124     39,63% 50,94% 94,23%

Trong đó:

1 Chi giáo dục

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

3 Chi Y tế

4 Chi văn hóa, thông tin 240.000      240.000     38.121     38.121     15,88%

5 Chi phát thanh, truyền thanh 50.000         50.000       12.790     12.790     25,58%

6 Chi thể dục thể thao 40.000         40.000       28.730     28.730     71,83%

7 Chi sự nghiệp môi trường 58.516         58.516       54.525     54.525     93,18%

8 Chi các hoạt động kinh tế 800.000      800.000     876.202   876.202   109,52%

9 Chi ANTT 190.000      190.000     230.088   230.088   121,10%

10 Chi DQTV 399.840      399.840     451.428   451.428   112,90%

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể4.856.798   4.856.798      4.913.719    4.913.719    101,17%

Trong đó kinh phí tự chủ 3.545.483               3.545.483             2.692.744     2.692.744     75,95%

12 Chi công tác xã hội 2.770.360   2.770.360  2.306.650    2.306.650    83,26%

13 Chi khác 100.000      100.000     231.524   231.524   231,524%

14 Chi sự nghiệp đào tạo 371.088      371.088     183.451   183.451   49,44%

15 Dự phòng ngân sách 120.590      120.590     92.896     92.896     77,03%

16 Chi đầu tư phát triển 681.997    ###### 50,94%

17 Chị tạm ứng đã qua kho bạc -           

Biểu số: 115/CKTC-NSNN
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            Đơn vị: 1.000 đồng
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